	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Phân tử và Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 01 tháng 12 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2024 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm cung cấp, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ 
(quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Tay khóa gạt
	04194
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	- Chất liệu: Inox 304
- Thân khóa: Thân to, chốt đồng
- Củ chìa: Đồng thau, chống dò chìa, chống khoan phá
- Số chìa: 04 chìa
	Bộ
	5

	2
	Sơn PU
	JONA WOOD EXT
	Jotun
	
	Việt Nam
	Jotun
	- Sơn PU cửa đi 2 lớp bằng gỗ 
- Kích thước: 1800 x 2400 mm
	Bộ
	3

	3
	Phim cách nhiệt
	CX15
	NanoX
	
	Hàn Quốc
	NanoX
	- Độ dày: 1.8mil
- Màu sắc: đen nhạt
- Độ cản tia UV: 99%
- Độ cản tia hồng ngoại: 60%
- Độ phản gương: 8%
- Độ xuyên sáng: 20%
- Tổng cản nhiệt: 70%
- Quy cách: Khổ phim 1m52 x 30md
	M2
	7,04

	4
	Rèm cuộn
	SQ15
	Bình An
	
	Việt Nam
	Bình An
	- Chất liệu: Vải trơn, 2 mặt giống nhau, 100% polyester chống nắng cản nhiệt 100%
- Độ dày 0.3mm
- Rèm cuốn có thiết kế đơn giản, vận hành kéo tay hoặc cuốn tự động bằng động cơ nên rất dễ sử dụng cũng như bảo hành, bảo trì
	M2
	7,04

	5
	Nắp bồn cầu
	TC385VS
	TOTO
	
	Việt Nam
	TOTO
	- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Trắng
	Cái
	2

	6
	Vòi xịt bồn cầu
	BS304CW
	Caesar
	
	Việt Nam
	Caesar
	- Chất liệu: Nhựa mạ Crom, Niken
- Không bao gồm van khống chế T nhựa
	Cái
	2

	7
	Vòi sen nhà vệ sinh
	S360C
	Caesar
	
	Việt Nam
	Caesar
	- Chất liệu: Đồng mạ Niken - Crom
- Chiều dài dây sen: 150cm
- Áp lực nước: 0.05 - 0.75Mpa
- Chế độ phun: 1 chế độ
- Loại: Vòi sen nóng lạnh
	Bộ
	1

	8
	Cửa kéo sắt
	KU12L
	Vietmart Door
	
	Đài Loan
	Vietmart Door
	- Kích thước: 1800 x 2400 mm
+ Thanh U: Được làm từ nguyên liệu tôn mạ kẽm nhập khẩu, có khả năng chống gỉ 100% và phủ màu bằng công nghệ sơn tĩnh điện. Độ dày 1,2 ly.
+ Nhíp: Nhíp đặc có độ dày từ 1, 8 mm đến 2 mm
+ Lá cửa Mỗi lá cửa sẽ gồm có hai mặt màu khác nhau, gồm các gam màu là: vàng kem và trắng
	M2
	4,32

	9
	Cửa lùa
	CUA
	Vietmart Door
	
	Việt Nam
	Vietmart Door
	- Kích thước: 1170 x 2210 mm
- Khung cửa nhôm kính, kính sử dụng kính thường có độ dày 5mm và phụ kiện khóa tay nắm cửa tròn
	M2
	2,58

	10
	Quạt hút tường
	HT 250
	Senko
	
	Việt Nam
	Senko
	- Sải cánh: 25cm
- Công suất: 40W
- Quy cách thùng: 1 cái
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng tịnh: 1.7kg
- Lưu lượng gió: 42m³/phút
	Cái
	3

	11
	Máy hút ẩm công nghiệp
	ERS-860L
	Airko
	
	Việt Nam
	Airko
	- Công suất hút ẩm: 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)
- Công suất: 745W
- Bồn chứa nước thải: 8.0 lít
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Lưu lượng khí: 360 m3 /h
- Diện tích sử dụng : 80-110m2
- Điều kiện hoạt động: 5°C – 38°C
- Độ ồn: 54dB (A)
- Máy nén (log máy): Panasonic
- Phạm vi hoạt động kiểm soát độ ẩm: 10% ~ 90%
	Cái
	1

	12
	Ghế làm việc
	IB505
	Kim Thành
	
	Việt Nam
	Kim Thành
	- Kích thước: W43-50 x D43 x H85-95 (cm)
- Nệm bọc vải, không tay, mâm cố định, chân xoay nhựa
	Cái
	5

	13
	Ghế xoay inox 
	GX
	Kim Thành
	
	Việt Nam
	Kim Thành
	- Inox 304 dày 1.2mm
- Mặt ghế inox 304 đường kính 300
- Pen hơi điều chỉnh độ cao phù hợp với các tư thế ngồi. Ghế chỉnh thấp nhất 520, cao nhất 630
- Chân có đệm cao su, bám nền tốt, không ồn khi kéo
	Cái
	8

	14
	CB tổng
	LA125H
	LS
	
	Việt Nam
	LS
	- Dòng điện: 125A
- Dòng cắt: 10kA
- Số cực: 3P
- Điện áp ngõ vào: 3 Pha
	Cái
	1

	15
	Rèm cuộn cửa sổ
	SQ15
	Bình An
	
	Việt Nam
	Bình An
	- Kích thước: 1400 x 2000 mm, 2800 x 2000 mm, 3250 x 2100 mm
- Chất liệu: Vải trơn, 2 mặt giống nhau, 100% polyester chống nắng cản nhiệt 100%
- Độ dày 0.3mm
- Rèm cuốn có thiết kế đơn giản, vận hành kéo tay hoặc cuốn tự động bằng động cơ nên rất dễ sử dụng cũng như bảo hành, bảo trì
	M2
	3,38

	16
	Bàn họp
	BH
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 600 x 1400 x 750 mm
- Chất liệu: Chân sắt sơn đen, mặt bàn MDF chống ẩm, có cắt ổ điện âm
	Cái
	1

	17
	Bàn làm việc
	BLV
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 600 x 1500 x 750 mm
- Chất liệu: Khung sắt hộp 25x50mm, mặt bàn ván MDF dày 17mm chống ẩm
	Cái
	1

	18
	Bàn làm việc
	BLV
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 800 x 600 x 1150 mm, 
- Chất liệu: Khung sắt hộp 25x50mm, mặt bàn ván MDF dày 17mm chống ẩm màu ghi hiện trạng
	Cái
	1

	19
	Bàn thí nghiệm
	BTN
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 4000 x 750 x 750 mm
- Chất liệu: Khung sắt, mặt bàn tấm cemboar, bên dưới có tủ cheo có khoá, bên trên có kệ kính 2 tầng, kính cường lực 10mm
	Mét
	4


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

